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1. Vị trí địa lý: 

Xã Thượng Long thuộc huyện Nam Đông là xã miền núi ở vùng thượng nguồn sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm về phía Tây của huyện Nam Đông, cách trung tâm huyện cự ly khoảng 16 km, Xã Thượng Long có dạng hình dẹt, kéo dài theo hướng Bắc - Nam và một phần nhô ra phía Tây Nam, là vùng phòng hộ đầu nguồn sông Hương, có tỉnh lộ 14B chạy qua ở phía Bắc của xã, nối liền các xã trong huyện, đồng thời là trục giao thông nối liền huyện lỵ Nam Đông với quốc lộ 1A qua đèo La Hi. Có toạ độ địa lý:
- Điểm cực Bắc: 16008’53” vĩ Bắc, 107038’23” kinh Đông;

- Điểm cực Tây: 16033’28” vĩ Bắc, 107034’27” kinh Đông;

- Điểm cực Đông: 16005’54” vĩ Bắc, 1070 40’28” kinh Đông;

- Điểm cực Tây: 160013’16” vĩ Bắc, 107039’7” kinh Đông;

Các khu vực tiếp giáp của xã Thượng Long:
- Phía Tây giáp Thượng Quảng;

- Phía Đông giáp xã Thượng Nhật;

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam;

- Phía Bắc giáp xã Hương Hữu.

2. Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 5.066,43 ha trong đó đất nông nghiệp 4.636,66 ha, chiếm 91,52%; đất phi nông nghiệp 75,52 ha, chiếm 1,49%; đất chưa sử dụng 257,49 ha, chiếm 5,08%; đất dân cư 96,76 ha, chiếm 1,91%.
3. Dân số - lao động

- Tổng số hộ: 648 hộ, trong đó hộ dân tộc kinh: 24 hộ (3,7%)


- Tổng số khẩu: 2.742 người, trong đó dân tộc kinh: 78 người (2,8%)

- Số hộ nông nghiệp: 622 hộ (96%); số khẩu trong hộ NN: 2.655 người (96,8%)

- Tổng số lao động trong độ tuổi: 1.620 lao động; trong đó:

+ Lao động làm việc tại địa phương:  1.228 lao động (75,8%),

+ Lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp : 1.131lao động (69,8%)

+ Lao động trong l.vực công nghiệp, dịch vụ TM: 241
lao động (14,9%)

+ Lao động trong l.vực công (Nhà nước)

  : 42 lao động (2,6%)

4.Thu nhập, cơ cấu thu nhập

- Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2017: 22,3 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Nông lâm ngư nghiệp (kể cả thu hái từ tự nhiên):
 16,86 triệu đồng (75,6%),

+ Từ Công nghiệp, TTCN, xây dựng

: 0,5 triệu đồng (2,24%);

+ Từ Thương mại, dịch vụ thương mại

: 0,98 triệu đồng (4,4%);

+ Từ tiền lương, tiền công từ dịch vụ công
: 1,8 triệu đồng (8%);

+ Từ nguồn lao động ngoài huyện


: 0,75 triệu đồng (3,36%);

+ Từ các nguồn chính sách xã hội


: 0,96 triệu đồng (4,3%);

+ Từ nguồn khác:




: 0,45 triệu đồng (2%);
- Tình hình mức sống
- Số hộ nghèo và cận nghèo:   276 hộ, tỷ lệ 
42,6%; trong đó:

+ Số hộ nghèo:

           196 hộ, tỷ lệ
 30,25%.

+ Số hộ cận nghèo:
            80 hộ, tỷ lệ            12,34%.
- Hộ trung bình : 357 hộ, tỷ lệ 55%. (có nhà ở giá trị từ 70 - 200 triệu đồng, có phương tiện đi lại, nghe nhìn, mức thu nhập tương đương mức trung bình của xã)

- Hộ khá và giàu: 15 hộ, tỷ lệ 2,3% (Có nhà ở trên giá trị trên 200 triệu đồng, có khá đầy đủ hoặc đầy đủ các phương tiện đi lại, nghe nhìn và phương tiện sinh hoạt khác, có mức thu nhập bằng 1,5 lần trở lên so với mức thu nhập bình quân của xã.

Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
I.Kết quả đạt được
1.Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu so với DTTN (%)
	DT đã cấp GCNQSD đất (ha)
	Số hộ SD đất 
	Ghi chú

	Tổng diện tích tự nhiên
	5.071,72
	
	
	
	

	1.Đất nông nghiệp
	220,94
	4,36
	
	
	

	1.1.Đất trồng cây hàng năm
	109,47
	
	
	
	

	1.2. Đất trồng lúa 2 vụ
	59
	
	28,08
	141
	

	1.3. Đất trồng cây hàng năm khác
	52,47
	
	
	
	

	1.3.1 Đất trồng ngô, rau, đậu các loại
	20
	
	
	
	

	1.3.2 Đất trồng sắn
	30
	
	
	
	

	1.3.3 Đất trồng cây ngắn ngày khác
	2,47
	
	
	
	

	2. Đất trồng cây lâu năm
	502,04
	9,9
	43.604
	
	

	2.1. Đất trồng cây công nghiệp LN
	440,04
	
	
	
	

	-Đất trồng cao su
	436,04
	
	
	
	

	- Đất trồng cau
	4
	
	4
	
	

	2.2. Đất vườn nhà (liền với nhà ở)
	62
	
	62
	
	

	3. Đất lâm nghiệp
	983,46
	19,4
	
	
	

	3.1.DT đất LN có rừng TN
	491,73
	
	
	
	

	3.1.1. DT rừng TN đã giao CĐ, hộ  QL
	160,68
	
	129,13
	
	

	3.1.2. DT đất LN đã trồng rừng
	331,05
	
	
	
	

	+Trong đó: - DT trồng keo
	213,25
	
	
	
	

	+DT T.hiện trồng rừng gỗ lớn
	117,8
	
	
	
	

	4. Mặt nước -nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	

	DT ao cá(ha)
	6,08
	
	4,91
	
	


2.Các ngành hàng, năng suất, sản lượng
2.1.Trồng trọt
	TT
	Ngành hàng
	Diện tích (ha)
	Năng suất BQ

(tạ/ha/năm)
	Sản lượng 2017 (tấn)
	Giá trị

(Tỷ đồng)

	1
	Lúa
	115
	53,33
	613,3
	4,3

	2
	Ngô
	26,5
	36,5
	96,73
	0,63

	3
	Sắn các loại
	88
	225
	1.980
	1,78

	4
	Cây Khoai lang
	11,5
	47
	54,05
	0,32

	5
	Cây Khoai khác
	7,2
	49
	35,28
	0,42

	6
	Đậu các loại
	24,5
	5,5
	13,48
	0,54

	7
	Rau các loại
	15,6
	88
	137,28
	1,1

	8
	Cam, Bưởi
	2
	68
	13,6
	0,27

	9
	Cau
	2
	116
	32
	0,58

	10
	Chuối các loại
	2
	160
	32
	0,16

	11
	Cao su
	425
	45
	1.912,5
	21,04

	
	Cộng
	639
	
	
	31,14


2.2.Chăn nuôi
	TT
	Ngành hàng
	Tổng đàn bình quân năm 2017 (con)
	Số giết mổ lấy thịt năm 2017 (con)
	Sản lượng 2017 (tấn)
	Giá trị

(tỷ đồng)

	1
	Trâu
	856
	61
	29
	2,58

	2
	Bò
	469
	42
	15
	1,78

	3
	Lợn
	1.561
	2.666
	160
	5,43

	4
	Lợn lai rừng
	35
	15
	0,45
	0,068

	5
	Gà
	12.439
	16.000
	16
	1,74

	6
	Vịt, ngan, ngỗng
	2.291
	1.500
	3
	0,2

	7
	Dê
	56
	28
	1
	0,13

	
	Cộng
	1.397.291
	151.166
	224
	11,86


2.3.Lâm nghiệp 
	TT
	Ngành hàng
	Diện tích (ha)
	Năng suất BQ

(tạ/ha/năm)
	Sản lượng 2017 (tấn)
	Giá trị

(tỷ đồng)

	1
	Keo nguyên liệu dăm
	13,5
	80.000
	1.080
	0,97

	2
	Keo lấy gỗ (balet)
	2
	90.000
	180
	0,162

	3
	Gỗ khác
	-
	-
	35
	0,35

	4
	Mây
	-
	-
	4
	0,05

	5
	Lâm sản khác
	-
	-
	11
	0,27

	
	Cộng
	15,5
	-
	213.080
	1.802


2.4.Thủy sản

	TT
	Ngành hàng
	D. tích 2017 (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng 2017 (tấn)
	Giá trị

(tỷ đồng)

	1
	Cá hồ các loại
	5
	36
	18
	1,08

	2
	Quản lý, khai thác
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ

3.1. Tình hình tổ chức sản xuất
Hiện nay trên địa bàn xã Thượng Long phân lớn các hộ gia đình chăn nuôi tân dụng nhỏ, lẻ chưa có qui mô chăn nuôi gia trại, trạng trại lớn mạng lại hiệu quả.

Tình hình phát triển tổ hợp tác: Hiện nay đã thành lập 2 tổ hợp tác sản xuất trồng cây dược liệu Thiên niên kiện tại 2 thôn 5 và 7, mỗi tổ có 30 thành viên; giá trị sản phẩm tại địa bàn 5.000 đồng/kg, ra thị trường tiêu thụ 7.000 đồng/kg, có khả năng mở rộng quy mô và phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

3.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm:
2 tổ hợp tác đã thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH SX&TM Liên Minh Xanh, nguyên liệu dược liệu thiên niên kiện, sản lượng tiêu thụ hàng năm 2 tấn trở lên, dễ tiêu thụ; tuy nhiên có một số sản phẩm khác như cau, cao su, keo,…dễ tiêu thụ nhưng chưa liên kết hợp tác với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
3.3. Tình hình phát triển dịch vụ vật tư nông nghiệp
- Đối với giống cây trồng, vật nuôi: Hiện nay trên địa bàn xã chưa có vườn các loại cây, con giống để cung cấp theo nhu cầu của nhân dân, chủ yếu nhân dân tự đi liên hệ và mua từ nơi khác; 

- Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Hiện tại trên địa bàn chưa có điểm bán cung cấp về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân, ngoài ra còn có một số hộ dân kinh doanh cung cấp từ xã Hương Giang và Thị Trấn khe Tre. 
4. Tính hình cơ giới hóa trong sản xuất
- Máy cày động cơ loại nhỏ: 01 máy, chất lượng hoạt động tốt.
- Máy cày công suất lớn: chưa có.
- Máy gặt/ máy tuốt: Không  

- Hệ thống tưới: Không 

- Các hình thức cơ giới hóa khác: không.
5. Về công trình phục vụ sản xuất
5.1. Về thủy lợi và giao thông kênh mương: Xã có 4 công trình thủy lợi (La đang, Ga hôn, Ta rai và Bà hồ) phục vụ tưới tiêu cho 59 ha diện tích lúa nước; đa số các công trình đảm bảo chất lượng phục vụ tưới tiêu, tuy nhiên hiện vẫn còn một số công trình xuống cấp hư hỏng đề nghị cần khắc phục sửa chữa như: đập La đang và một số hệ thống kênh mương bị rò rĩ.
5.2. Về đường giao thông: Xã có 9 trục đường chính đến trung tâm sản xuất có tổng chiêu dài quy hoạch, thiết kế khoảng 25km (Tai rai, khe Biêng, A kì, Rưmoong, Mơ Goong, Gơ Râu, Ta Guah, ABhỉ, AMur), hiện này đã thực hiện 1,6 km đạt 6,4%, còn 23,4 km chưa thực hiện thi công.

II. Đánh giá tổng quát
1.Những kết quả đạt được: Sản xuất nông nghiệp, luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Chính quyền, công tác chỉ đạo, sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ngành, Mặt trận các đoàn thể và các thôn. Nhân dân đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất.
 Bên cạnh những thuận lợi đó, sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, nắng hạn kéo dài trong vụ Hè Thu, hệ thống thủy nông thiếu đồng bộ, xuống cấp không đủ nước tưới tiêu. Sâu bệnh gây hại đối với vườn cao su và rau màu các loại. Giá cả nông sản không ổn định như mủ cao su giảm mạnh so với năm trước và một số sản phẩm cây trồng khác đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển nông nghiệp.
2.Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp trong năm vẫn còn những hạn chế đó là:
- Giá cả đầu ra đối với ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, khó tiêu thụ; giá cả thu mua nông sản tại địa bàn hiện nay còn thấp so với thị trường của huyện, giá thu mua mủ cao su vẫn còn thấp và một số sản phẩm cây trồng khác đã làm ảnh hướng không nhỏ đến nguồn thu nhập của người nông dân, làm cho công tác chăm sóc, đầu tư thâm canh hạn chế.
- Kinh tế vườn có chuyển biến nhưng không đồng đều; giá trị bình quân thu nhập từ vườn chưa cao, nên công tác đầu tư thâm canh còn hạn chế, diện tích vườn manh mún nhỏ lẻ, cung ứng giống có chất lượng tại chỗ chưa có. 
- Công tác tổ chức sản xuất chậm được đổi mới; sản xuất chủ yếu theo hình thức nông hộ, nhỏ lẻ chưa liên kết để gắn liền từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Tình hình chăn nuôi có xu hướng phát triển nhưng chủ yếu dạng thả, nhỏ... chưa phát triển gia trại vừa và nhỏ, do thiếu đồng cỏ, thức ăn; chăn nuôi lợn, gia cầm chủ yếu theo hình thức tận dụng; tỷ lệ tiêm phòng chưa cao, tình trạng dịch bệnh ở gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra gây thiệt hại trong chăn nuôi. 
- Hệ thống giao thông thuỷ nông chưa đảm bảo, cần được đầu tư nâng cấp sửa chữa, các công trình xuống cấp, nhiều công trình còn tạm bợ. Hệ thống đường giao thống đến trung tâm sản xuất chậm được đầu tư.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018-2020

I. Nhận định 

1. Các tiềm năng, lợi thế của địa phương

Thượng Long là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Nam Đông, do địa hình đồi núi cao và có độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, thường bị chia cắt trong mùa mưa lũ; diện tích đất sản xuất nhỏ, manh mún, phương thức sản xuất, canh tác còn lạc hậu, tự cung, tự cấp; điều kiện canh tác phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên nhiên; sản lượng cây trồng thấp, chăn nuôi kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua các Chương trình, dự án đã đầu tư phát triển KT-XH cho xã, bước đầu đã đem lại những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội Thượng Long từng bước được phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội không thuận lợi, nên kinh tế phát triển chậm, đời sống của trên 70% dân số vẫn còn nhiều khó khăn.
Trên địa bàn xã có thể sản xuất phát triển các loại sản phẩm có lợi thế phát triển sản xuất thành hàng hóa:

	TT
	Tên sản phẩm
	Qui mô (con)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Nuôi lợn rừng lai
	40 con
	3,3

	2
	Nuôi gà ri hữu cơ
	1.000 con
	12,1


2. Những khó khăn, thách thức:
Thượng Long là một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, dân trí thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất một số sản phẩm chủ lực của nhân dân như:

- Tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đầu tư thâm canh còn hạn chế; 
- Do điều kiện chăn nuôi dưới tán rừng nên phương tiễn đi lại đến nơi trang trại khó khăn, như vận chuyển thực ăn, vật liệu làm chuồng trại và sản phẩm đưa về tiêu thụ;
- Liên kết thị trường tiêu thụ chưa có, giá cả thu mua không ổn định.
II. Mục tiêu

1.Mục tiêu chung: Tập trung các sản phẩm chủ lực có lợi thế, thiết lập chuỗi sản xuất, quản lý chất lượng, phát triển hợp tác xã làm đại diện cho nông dân để ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất lao động, đưa giá trị sản xuất/ha canh tác cần đạt 60 triệu đồng, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt 45 tỷ đồng;
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng cường ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tạo sự chuyển biến mạnh về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; tăng cường cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân; đẩy mạnh Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, nhất là tài nguyên rừng và khoáng sản.
2. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng các chuỗi sản phẩm giá trị của xã:

+ Chuỗi 1: Nuôi lợn rừng lai, với qui mô 40 con, sản lượng đạt tấn/năm;

+ Chuỗi 2: Nuôi gà ri hữu cơ, với qui mô 1.000 con, sản lượng đạt 3,6 tấn/năm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ
UBND sử dụng nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung cho các hộ nuôi lợn rừng lai và gà ri hữu cơ để tạo cơ hội cho hộ nông dân thành lập nhóm, xây dựng mô hình tổ hợp tác để góp phần tạo chuỗi sản phẩm hàng hóa của huyện.
III. Nhiệm vụ và giải pháp: 
Thành hợp tác xã nông nghiệp Thượng Long, sản xuất ra các loại sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp như: Nuôi lợn rừng lai, gà ri hữu cơ, các loại cây dược liệu như men lá, thiên niên kiện, ba kích và các loại sâm của rừng, …
1. Thiết lập chuỗi giá trị của xã
1.1. Chuỗi 1: Nuôi lợn rừng lai
1.1.1. Qui hoạch và sử dụng đất: 
- Các nhóm hộ kết hợp với công tác quản lý bảo vệ và tận dụng diện tích quỹ đất rừng cộng đồng để nuôi thả dưới tán rừng. 
- Thời gian thực hiện: Đầu năm 2019 
1.1.2. Tổ chức sản xuất, hợp đồng liên kết
Quý II năm 2019 thành lập các nhóm, tổ hợp tác nuôi lợn lai rừng; nhân sự quản lý trong tổ hợp tác gồm các thành viên là người dân trên địa bàn có nhu cầu tham gia thành viên tổ hợp tác.
1.1.3. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh
- Mở lớp tập huấn cho các hộ thành viên về kỹ thuật nuôi, chăm sóc lợn lai rừng thực hiện qui trình nuôi thâm canh hiện đại từ các địa phương có kinh nghiệm.
- Thời gian thực hiện: Đầu năm 2019.
1.1.4. Quản lý chất lượng sản phẩm
 Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn VietGAP.
1.1.5. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa
 Nhãn hiệu sản phẩm là: Lợn lai rừng.
1.1.6. Đầu tư hạ tầng 
Đường sản xuất để thuận tiễn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

2. Chuỗi 2: Nuôi gà ri hữu cơ
2.1.1. Qui hoạch và sử dụng đất: 
- Các nhóm hộ kết hợp tận dụng diện tích vườn đồi, vườn cao su để nuôi thả dưới tán cây. 
- Thời gian thực hiện: Đầu năm 2019.
2.1.2. Tổ chức sản xuất, hợp đồng liên kết
Quý II năm 2019 thành lập các nhóm, tổ hợp tác nuôi gà ri hữu cơ; nhân sự quản lý trong tổ hợp tác gồm các thành viên là người dân trên địa bàn có nhu cầu tham gia thành viên tổ hợp tác.
2.1.3. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh
- Mở lớp tập huấn cho các hộ thành viên về kỹ thuật nuôi, chăm sóc gà ri hữu cơ thực hiện qui trình nuôi thâm canh  hiện đại từ các địa phương có kinh nghiệm.

- Thời gian thực hiện: Đầu năm 2019.
- Thời gian: cuối năm 2019
2.1.4. Quản lý chất lượng sản phẩm
 Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn VietGAP.
2.1.5. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa
 Nhãn hiệu sản phẩm là: Gà ri thả đồi.
2.1.6. Đầu tư hạ tầng 
Xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường.
IV. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện đến các thôn, tổ dân cư đề án phát triển sản xuất.
Các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt.

Trên đây là Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025 của xã Thượng Long./.
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